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	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH LÂM ĐỒNG


Số:           /QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Lâm Đồng, ngày         tháng  4  năm 2025


QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Hồ sơ thiết kế cắm cọc giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) - Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) 
theo phương thức đối tác công tư 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư  ngày 18/6/2020;

Căn cứ Luật Đường bộ ngày 27/6/2024;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quy hoạch, luật đầu tư, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và luật đấu thầu ngày 29/11/2024;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư; số 28/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 quy định cơ chế quản lý tài chính dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 165/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường bộ và Điều 77 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Quyết định số 1386/QĐ-TTg ngày 10/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) – Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) theo phương thức PPP;
Căn cứ Quyết định số 3037/QĐ-BGTVT ngày 14/10/2003 của Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) về việc quy định và hướng dẫn trình tự thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng các dự án công trình giao thông;
Căn cứ Văn bản số 4991/CĐBVN-GT ngày 01/12/2008 của Cục Đường bộ Việt Nam về cọc mốc giải tỏa hành lang an toàn đường bộ theo Quyết định số 1856/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;
Căn cứ Báo cáo thẩm định số 219/BC-HĐTĐLN ngày 09/01/2025 của Hội đồng thẩm định liên ngành về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) - Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) theo phương thức đối tác công tư;

Căn cứ Văn bản số 1299/CĐCTVN-KHTC ngày 24/11/2023 của Cục Đường cao tốc Việt Nam về việc thông báo kết quả thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án xây dựng đường bộ cao tốc Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) - Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) theo phương thức PPP; 

Xét Tờ trình số 23/TTr-BQLDA ngày 02/4/2025 của Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng về đề nghị phê duyệt hồ sơ thiết kế cắm cọc giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc theo phương thức đối tác công tư;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 102/TTr-SXD ngày 10/4/2025.
QUYẾT ĐỊNH:
​
Điều 1. Phê duyệt hồ sơ thiết kế cắm cọc giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) - Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) theo phương thức đối tác công tư với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Phương án cắm cọc giải phóng mặt bằng (GPMB):

Cọc GPMB được bố trí dọc theo hướng tuyến của Dự án đã được Cục Đường cao tốc Việt Nam - Bộ Xây dựng thẩm định tại Văn bản số 1299/CĐCTVN-KHTC ngày 24/11/2023. 

Tọa độ cọc GPMB được xác định theo hệ tọa độ của dự án thực hiện trong hồ sơ thiết kế cơ sở: Hệ tọa độ VN2000 kinh tuyến trục 107045', múi chiếu 30.

2. Phạm vi cắm cọc GPMB:
2.1. Đối với đường:

a) Theo chiều ngang tuyến:

Cọc GPMB được xác định từ mép ngoài cùng của nền đường bộ giai đoạn hoàn chỉnh (chân mái đường đắp hoặc mép ngoài của rãnh dọc tại các vị trí không đào không đắp hoặc mép rãnh đỉnh của mái đường đào) ra mỗi bên: 3,0m đối với tuyến cao tốc; 1,0m đối với đường gom. 

Đối với các vị trí nút giao: Cắm cọc GPMB theo quy mô nhánh nút giao giai đoạn hoàn chỉnh, từ mép ngoài cùng công trình ra 3,0m.

Đối với công trình cống, hầm chui dân sinh: Cắm mỗi bên 04 cọc GPMB và cắm hết phạm vi sân cống hoặc các công trình dẫn dòng phía thượng, hạ lưu từ mép ngoài cùng ra 3,0m, tùy thuộc vào địa hình cụ thể có thể xem xét cắm 02 cọc  mỗi bên. Trường hợp công trình dẫn dòng cách xa đường cao tốc, cọc GPMB được cắm cách mép ngoài cùng ra 1,0m.

Đối với đoạn cải mương: Cọc GPMB được cắm từ mép ngoài cùng mương cải ra 3,0m đối với cải mương nằm cạnh và chạy dọc theo đường cao tốc và 1,0m đối với cải mương của đường gom, mương cải đi chéo hoặc nằm cách xa đường cao tốc.

Đối với đường ngang, tuyến nối: Tùy thuộc vào cấp hạng đường, cọc GPMB được cắm tính từ mép ngoài cùng của nền đường mỗi bên ra: 3,0m đối với đường cấp I, cấp II; 2,0m đối với đường cấp III; 1,0m đối với đường từ cấp IV trở xuống. 

Đối với vị trí điểm dừng xe khẩn cấp (bên hoàn thiện trong giai đoạn thiết kế phân kỳ): Cắm cọc GPMB như đoạn tuyến thông thường.

b) Theo chiều dọc tuyến:

Khoảng cách giữa các cọc tham khảo Quyết định số 3037/QĐ-BGTVT ngày 14/10/2003 của Bộ GTVT và Văn bản số 4991/CĐBVN-GT ngày 01/12/2008 của Cục Đường bộ Việt Nam, cụ thể:
- Tại những nơi tuyến đi qua các thị trấn, thị tứ, khu đông dân cư, làng, bản … có các công trình xây dựng liền nhau, tại các vị trí tuyến cong khoảng cách cọc là 50m/cọc (trường hợp đặc biệt đi qua khu đô thị phức tạp có thể cắm dày hơn).

- Ngoài khu vực nêu trên, các vùng đồng bằng, trung du qua đồng ruộng, vườn tược, đồi cây … tùy theo địa hình cụ thể mà cắm mốc GPMB từ 50-100m/cọc.

- Từ 300m đến 500m/cọc đối với những đoạn qua vùng núi cao.

- Điểm đầu và cuối dự án.

- Điểm đầu và cuối các khu quy hoạch.

- Điểm ranh giới hành chính huyện, tỉnh, thành phố ...

2.2. Đối với công trình cầu:

a) Theo chiều ngang cầu:

Phạm vi cầu không có đường gom:

- Đối với công trình cầu vượt sông suối: Phạm vi cắm cọc GPMB theo chiều ngang về mỗi phía kể từ mép ngoài của công trình cầu sang mỗi bên: 5,0m đối với cầu cấp I và cấp II; 4,0m đối với cầu cấp III; 3,0m đối với cầu cấp IV.

- Đối với công trình cầu cạn: Phạm vi cắm cọc GPMB theo chiều ngang về mỗi phía kể từ mép ngoài của công trình cầu sang mỗi bên: 3,0m đối với cầu cấp I và cấp II; 2,0m đối với cầu cấp III; 1,0m đối với cầu cấp IV.

- Trường hợp công trình cầu đi qua khu đô thị, đông dân cư, tùy điều kiện địa hình thực tế có thể xem xét phạm vi cắm cọc GPMB cho phù hợp với hiện trạng (có thể tại chân taluy hoặc cách chân taluy từ 1-3m) sao cho khối lượng GPMB ít nhất và ít ảnh hưởng công trình dân cư hiện hữu.

- Phạm vi cầu có đường gom: Cắm cọc GPMB như đối với các đoạn có đường gom thông thường.

b) Theo chiều dọc cầu:

Tại mép sau tường trước mố cắm 2 cọc GPMB.

Theo chiều dọc tuyến về mỗi bên kể từ mép sau của tường trước mố là:

- 50m đối với cầu có L≥60m.

- 30m đối với cầu có L<60m.

- Trường hợp công trình cầu đi qua khu đô thị, đông dân cư, tùy điều kiện địa hình thực tế có thể xem xét phạm vi sau mố.

3. Quy cách cọc GPMB:

Cọc GPMB sử dụng cọc bê tông cốt thép M200, kích thước 15x10x90 cm, thân sơn trắng, đầu sơn đỏ dài 8,0cm. Mặt trước cọc (phía quay ra đường) ghi chữ “GPMB” chữ chìm nét chữ cao 6,0cm, rộng 1,0cm, sâu vào bê tông 3,0-5,0mm màu đỏ. Cọc chôn sâu xuống đất 40cm, bệ cọc dùng bê tông M150 kích thước 30x35x40 cm.
Điều 2. 
1. Sở Xây dựng chịu trách nhiệm toàn diện đối với nội dung thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt nêu trên.
2. Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh và các đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung đã được Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng thẩm định tại Văn bản số 495/SXD-KTKH ngày 10/4/2025; triển khai các nội dung công việc tiếp theo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành kể từ ngày ký./.
	Nơi nhận :

- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- UBND thành phố Bảo Lộc;

- UBND các huyện: Đạ Huoai, Bảo Lâm;
- Như điều 3;
- Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả;

- Lưu: VT, ĐT, GT.
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